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Một trong những đặc trưng của nông nghiệp đô thị là sản xuất trên diện tích nhỏ nhưng cần đạt năng suất, chất lượng cao, hiệu quả kinh tế, xã hội cao, thân thiện với môi trường. Rau thường là một trong những đối tượng thích hợp cho NN đô thị. Nó có thể là hàng hóa để bán nhưng cũng có thể là sản phẩm để tiêu dùng cho gia đình.

Khi trồng rau, hoa trong nhà phối hợp và áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật tiên tiến sẽ tạo được môi trường tốt cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, nhờ đó có thể đạt được năng suất và chất lượng cao, thậm chí có thể gọi là cực cao, vì NS đạt gấp 5-10 lần so với lối canh tác truyền thống. Ví dụ cà chua 400-500 tấn/ha (thế giới), 200-300 tấn/ha (đã có tại Lâm Đồng), rau cải, rau muống 500-600 tấn/ha/năm (đã có tại Bà Rịa Vũng tàu, Bình Dương). Về mặt chất lượng, trồng rau, hoa trong nhà, thường thực hiện theo quy trình đảm bảo sạch suốt quá trình sản xuất, nhất là trồng trên giá thể hoặc thủy canh; nhờ đó rau thường có chất lương và độ an toàn thực phẩm cao.

Trước khi giới thiệu một số mô hình canh tác có thể áp dụng tại các tỉnh phía Nam, chúng tôi xin sơ lược trình bày một số khái niệm, về trồng rau, hoa trong nhà và thủy canh.
1. Trồng rau trong nhà


Trồng rau trong nhà đã được tiến hành ở các nước phương Tây cách đây gần 400 năm, lúc đầu nhà trồng cây này được gọi là Glasshouse (nhà kính) bởi nó được lợp và bao che bằng kính. Về sau, người ta thay kính bằng các vật liệu khác và gọi nó là Greenhouse (nhà xanh-trồng cây). Mục đích những cái nhà đầu tiên là để tạo cho cây trồng có điều kiện sống ấm áp trong khi bên ngoài giá lạnh, cây không chịu nổi. Dần dần nhờ tiến bộ của các ngành khoa học, người ta đạt được nhiều mục đích hơn khi làm nhà trồng cây, ví dụ nhà giúp che mưa, nhà giúp ngăn ngừa sâu bệnh, giúp  chủ động hoàn toàn trong việc tạo ra điều kiện sống tối ưu cho cây trồng để đạt được năng suất và chất lượng tối ưu. Hiện nay, Greenhouse chủ yếu được lợp và bao che bằng màng nylon (polyethylene), vì vậy để chỉ nhà kiểu này chúng tôi gọi là nhà màng. 

Trên thế giới, nhà màng đã được dùng rộng rãi ở nhiều nước, trong đó tập trung nhiều ở các xứ lạnh như Nhật Bản, Mê Hy Cô, Hòa Lan, Hàn Quốc, Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Trung Quốc. Tuy nhiên cũng có những vùng nóng, khô như ở Israel, hay Arizona (Hoa Kỳ). 


Ở nước ta, trong khoảng 15 năm nay nhà màng đã và đang phát triển mạnh ở Lâm Đồng và một số tỉnh phía Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Lào Cai, Sa Pa. Đây là những vùng lạnh hoặc có mùa Đông lạnh, mùa Hè nóng. Những vùng quanh năm nắng ấm hiện cũng đang bắt đầu phát triển như ở Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. 


Các nghiên cứu gần đây của Viện KHKTNNMN và một số tác giả khác cho thấy trồng rau trong nhà là hướng rất khả thi, có hiệu quả kinh tế cao không chỉ ở vùng lạnh như Lâm Đồng mà cả ở vùng nóng như TPHCM. Một số ví dụ sau đây cho thấy điều đó: tại Bà Rịa Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Nam điện thoại: 0907950902, được sự giúp đỡ của Viện KHKTNNMN đã xây dựng một nhà màng 500m2 và trồng rau đạt hiệu quả kinh tế cao gấp 1,5-2 lần trồng ngoài nhà mặc dù chỉ mới bán rau với giá như rau thường. Đặc biệt các loại rau khó trồng ngoài trời mùa mưa như tần ô, rau cần, xà lách hoặc các loại rau cải trồng ngoài trời bị bọ nhảy đều cho hiệu quả kinh tế cao khi trồng trong nhà. Tại Bình Dương anh Nguyễn Văn Đẹp đã xây dựng 1500m2 nhà màng và trồng cà chua hơn 3 năm nay, gần đây Công ty Thiện Mỹ cũng tại Bình Dương đã trồng rau sạch, thủy canh trong nhà màng 600m2. Tại Long Thành hiện nay 3 hộ gia đình đang trồng rau ăn lá trong 2.000 m2 nhà màng. Tại TPHCM công ty giống Đông Tây và Ban quản lý khu NN CN cao đã xây dựng và đang sản xuất trên khoảng 20.000 m2 nhà màng. 

Tại Lâm Đồng (vùng khí hậu mát) hàng nghìn ha nhà màng đã và đang được dùng để SX rau, hoa, cây giống rau, hoa. Một số hộ sau đây đã phối hợp với Viện KHKTNNMN trồng thành công cà chua trong nhà màng đạt NS gấp 5-7 lần trồng ngoài trời. Ông Nguyễn Hồng Phong, Đức Trọng, điện thoại: 063.3650800, diện tích 2.000 m2, đạt 19,1 đến 35,3 kg/m2 (191-353 tấn/ha), tùy giống. Ông Phạm Xuân Khoa, Đức Trọng, điện thoại: 0907427585, 2500m2, đạt 17,8 đến 29,8kg/m2 . Ông Nguyễn Minh Cường, Đơn Dương, điện thoại: 063. 3847196, 1500m2, đạt 27,5 đến 31,2 kg/m2.  Anh Nguyễn Trung, Đơn Dương, điện thoại: 0976002718, 800m2, đạt 17,6 đến 32,3kg/m2 nhà màng.


2. Các mô hình trồng rau trong nhà có thể áp dụng tại các tỉnh phía Nam
2.1
Mô hình thứ nhất: Trồng rau trong nhà trên nền đất bình thường


Ưu điểm: Ít vốn, không yêu cầu kỹ thuật cao, nhiều người áp dụng được; có thể trồng hầu hết các loại rau ăn lá và một số loại rau ăn quả. Do không bị mưa, đất khô nên chủ động thời vụ, chủ động bón phân, tưới nước, phun thuốc sâu bệnh. Cũng do không bị mưa, phân thuốc không bị rửa trôi, hiệu suất sử dụng phân thuốc cao. Đất khô, môi trường trong nhà khô ráo nên cũng hạn chế nhiều loại sâu bệnh từ đất. Đặc biệt cây rau không bị hại do mưa, lá không rách nát, mẫu mã đẹp. Nhược điểm: Vẫn còn nhiều nguy cơ sâu bệnh từ đất, không hoàn toàn chủ động được dinh dưỡng, vì vậy khó đạt được NS và chất lượng đỉnh cao.

Kết quả trồng rau của anh Nguyễn Văn Nam tại BR-VT cho thấy: trên cùng diện tích 1000 m2 , nếu trồng trong nhà màng (trên đất) một năm trồng 9 vụ gồm 2 vụ tần ô 2 vụ ngò rí (mùa mưa) 3 vụ xà lách, 2 vụ cải xanh (mùa khô) đạt được lợi nhuận 77, 2 triệu đồng, trong khi ngoài trời, công thức tốt nhất là trồng 4 vụ cải xanh, 5 vụ xà lách, cũng chỉ đạt được lợi nhuận 37,7 triệu đồng (giá năm 2010)

Để trồng rau theo mô hình này, cần phải làm những cái nhà có mái lợp bằng polyethylene (nylon), xung quanh nhà quây bằng nylon kết hợp  với lưới. Tùy khả năng về vốn, khung nhà có thể làm bằng sắt, sắt kết hợp với tầm vông hoặc hoàn toàn bằng tầm vông. Trường hợp trồng rau ăn quả có leo dây, khung nhà phải đảm bảo vững chắc để treo đươc cây và quả. Trong nhà, lên luống và trồng rau như bình thường (trồng ngoài trời). Vấn đề cần nghiên cứu cho phù hợp từng nơi là độ cao nhà và phần thoát hơi nóng trên mái sao cho phù hợp, đảm bảo nhà chắc chắn và thông thoáng. Nói chung, tất cả các loại rau ăn lá đều có thể trồng trong nhà này, các loại rau ăn quả phải chọn loại chuyên trồng trong nhà (thường không cần ong bướm vẫn thụ phấn được)
2.2
Mô hình thứ 2: Trồng rau trong nhà, trên giá thể


Ưu điểm: Môi trường trồng trọt sạch, hạn chế được hầu hết các loại sâu bệnh, nhất là các loại sâu bệnh cư trú trong đất. Vì vậy rau rất ít sâu bệnh, có điều kiện đạt được NS và chất lượng đỉnh cao. Có thể trồng được nhiều loại rau ăn lá và một số loại rau ăn quả nhưng phải có hệ thống trồng trọt (dụng cụ chứa giá thể, hệ thống tưới, hệ thống cung cấp dinh dưỡng) thích hợp. Nhược điểm: cần nhiều vốn hơn, nhất là chi phí cho việc tạo nên môi trường sạch (sàn nhà, giá thể, nước, cây giống cần thật sạch); cần kỹ thuật cao hơn trồng trên đất và phải chọn được giá thể cũng như dụng cụ chứa và cách tưới thích hợp.


Hiện nay các nghiên cứu về trồng cà chua, dưa vân lưới và một số loại rau ăn lá trên giá thể đang được tiến hành tại TPHCM và Bình Dương. 

Về cơ bản, kiểu nhà trồng rau trên giá thể cũng giống như kiểu nhà trồng rau trên đất nhưng “nội thất” thì khác nhiều. Cụ thể: mặt sàn nhà này phải sạch, thường thì được lót bằng loại bạt chuyên dùng lót sàn nhà màng. Để trồng rau, người ta tạo nên những dụng cụ hay hình thức thích hợp để chứa giá thể. Ví dụ để trồng cà chua, dưa leo, dưa vân lưới, ớt ngọt người ta dùng các chậu nhựa hay túi nhựa để dựng giá thể. Nhưng nếu trồng rau ăn lá, người ta phải tạo thành những máng hay luống (có bờ bao) để chưa giá thể. Ở nước ta, một số vật liệu có thể làm giá thể tốt là mụn xơ dừa, tro trấu, đá bọt núi lửa hoặc cát. Khi trồng bằng phương thức này, người trồng trọt phải cung cấp dinh dưỡng nhân tạo cho cây. Nói chung dinh dưỡng được pha từ hỗn hợp các loại muối, cung cấp cho cây trồng đủ các nguyên tố đa, trung và vi lượng, phương pháp chủ yếu để cung cấp dinh dưỡng là dùng hệ thống tưới nhỏ giọt. 

2.3
Mô hình thứ 3: Trồng rau trong nhà theo phương thức thủy canh

Thực ra, trồng trên giá thể như nói trên, thế giới vẫn gọi là thủy canh (Hydroponics). Tuy nhiên, chúng tôi dùng danh từ thủy canh cho phương thức này để chỉ một phương thức trồng không dùng đến giá thể mà trồng trực tiếp trong dụng dịch. Thế giới có một số kiểu trồng thủy canh áp dụng cho rau ăn quả và rau ăn lá. Tuy nhiên chúng tôi không khuyến cáo áp dụng phương pháp này để trồng rau ăn quả. Tại Việt Nam, chúng tôi đã chọn, cải tiến để có có mô hình trồng thủy canh theo kiểu bè nổi (floating cultivation), phù hợp cho hầu hết các loại rau ăn lá. 

Ưu điểm: Môi trường trồng trọt sạch sẽ, không bị sâu bệnh từ đất. Với hệ thống thủy canh hở (không có dung dịch dư và thu hồi) và trồng theo lối “bè nổi”, rủi ro do bệnh cư trú lan truyền trong dung dịch là rất thấp. Việc vệ sinh xử lý bể trồng sau mỗi vụ rất đơn giản. Vì vậy trong nhà rất ít sâu bệnh, có điều kiện đạt được NS và chất lượng đỉnh cao. Nhược điểm: cần nhiều vốn, nhất là chi phí cho việc tạo nên môi trường sạch (sàn nhà, bể trồng, vỉ ươm cây giống và vỉ trồng); cần kỹ thuật cao hơn trồng trên đất.

Những kết quả nghiên cứu ban đầu của chúng tôi cho thấy theo phương thức này thời gian của mỗi vụ rất ngắn và và thu xong vụ trước, trồng được ngay vụ sau trong ngày vì vậy số vụ trong năm là cao nhất, ví dụ rau muống, rau cải, rau tần ô có thể làm 20-24 vụ/năm. Năng suất mỗi vụ 2,5-3kg/m2, tương đương với 50-72 kg/m2/năm hay 500-720 tấn/ha/năm, trong khi trồng ngoài nhà cao lắm được 9 vụ x 30 tấn/ha/vụ =270 tấn/ha/năm.

Khi trồng thủy canh theo phương thức “bè nổi”, rau được gieo hoặc cấy vào các lỗ trên vỉ xốp và thả nổi trên bể dung dịch. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu và giới thiệu các phương pháp tạo bể từ kiên cố đắt tiền đến đơn giản, rẻ tiền để trồng được hầu hết các loại rau ăn lá. Cũng như nhà trồng rau trên giá thể, nhà này cũng phải có nền rất sạch, cách ly với đất. Tùy điều kiện vốn để lựa chọn khung nhà sắt, sắt kết hợp tầm vông hay tầm vông toàn bộ. Dinh dưỡng cho rau trong phương thức canh tác này cũng được pha từ các loại muối và cung cấp vào bể trồng.
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Ành: Một  góc nhà trồng rau thủy canh tại Bình Dương 
2.4     Mô hình thứ 4: Ươm cây rau giống theo lối công nghiệp

Đây là công nghệ đã được áp dụng phổ biến từ lâu ở các nước tiên tiến. Cây rau giống được ươm trên vỉ với giá thể trộn sẵn. Toàn bộ dây chuyền sản xuất được đặt trong nhà ở điều kiện sạch sẽ. Tuỳ mức độ đầu tư, người ta có thể cơ khí hoá, tự động hoá đến 80-90% các khâu công việc. Ở các nước phát triển, việc sản xuất cây rau giống thường do các Công ty đảm nhiệm. Cây giống được chở bằng xe chuyên dùng đi rất xa, đôi khi không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu. Ví dụ Canada SX cây cà chua ghép cho trong nước và xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Đáng kể nhất có lẽ là tập đoàn Hishtil của Israel, không chỉ có các trang trại SX cây rau giống trong nước mà còn lập trại ở các nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Italia và Nam Phi với quy mô hàng trăm ha mỗi trại. Trong XS rau, thu nhập từ nghề làm cây giống có lẽ chỉ đứng sau thu nhập từ bán hạt giống, rất ít rủi ro (khác với trồng rau thương phẩm, nhiều rủi ro).

Theo tài liệu điều tra của Phòng NN Đà Lạt (2007), tại Đà Lạt có 80 cơ sở (vườn) ươm cây rau giống . Theo số liệu chưa đầy đủ của chúng tôi, thông kê tháng 9 năm 2012,  tại Đức Trọng có 23 cơ sở, tại Đơn Dương có 76 cơ sở . Như vậy, ít nhất Lâm Đồng hiện có khoảng gần 200 cơ sở chuyên ươm cây rau giống. Ước tính  hàng năm, các vườn ươm này đã cung cấp cho nông dân khoảng 3 tỷ cây giống rau các loại gồm cà chua, cải bắp, cải thảo, cải bông, cải dưa, xà lách hành tây, cà tím, đủ trồng cho khoảng 20.000 ha trong tổng số 30.000ha rau toàn tỉnh (trừ khoảng 10.000 ha các loại rau gieo hạt trực tiếp như cà rốt, bầu, bí, đậu). Một số hộ gia đình còn bán cây giống đi Quãng Ngãi, Đắc Lắc, Gia Lai, đôi khi ra Hà Nội. Có thể nói Lâm Đồng là tỉnh duy nhất trong cả nước có số lượng vườn ươm lớn. Điều đó thể hiện tính chuyên nghiệp trong sản xuất rau của tỉnh. Vườn ươm tại Lâm Đồng hiện nay đã đạt mức cơ giới hóa trung bình khoảng 80% công việc, tập trung  trong các khâu ủ giá thể,phun thuốc, phun dinh dưỡng và gieo hạt. Họ dùng máy xúc, máy trộn, máy sàng khi  ủ giá thể, máy phun áp lực cao để phun dinh dưỡng hay thuốc, dùng máy gieo hạt hoặc máy liên hoàn nạp giá thể vào vỉ và gieo hạt luôn, dùng xe ô tô vận chuyển cây giống đi giao cho dân. Tất cả các vườn ươm đều có hệ thống nhà màng với kệ đặt vỉ cách xa mặt đất. Diện tích mỗi vườn ươm bình quân  5000 m2. Khoảng 10% chủ hộ có 2-5 vườn ươm phân bố ở các vùng có nhiều khách hàng, với tổng diện tích 1-3ha nhà màng, vốn đầu tư nhiều chục tỷ đống. Gần như tất cả các vườn ươm đều có thuê công nhân từ 5-10 người, cá biệt có những chủ vườn thuê 40-50 công nhân lao động thường xuyên. Sau đây là số liệu bình quân một vườn ươm ươm cà chua ghép: quy mô vườn 5000m2, có 1,2 máy gieo (30 triệu đồng/cái), 1,5 xe vận chuyển (80 triệu đồng/cái), 1 năm dùng hết 656 triệu đồng tiền hạt giống,  130 m3 giá thể (32,5 tr.đồng), dùng hết 37,8 tr. đồng tiền thuốc sâu bệnh, Một năm bán 4.000.000 cây, lãi 500 tr. đồng, thu nhập từ SX cây giống cà chua ghép đóng góp 47% thu nhập của gia đình.[N.Q Vinh, tài liệu cá nhân, 2013]


Cây giống ươm sẵn đem lại cho người trồng rau những lợi ích sau: (1) Chủ động thời vụ và kế hoạch trồng trọt, không bị lỡ vụ (2) Đủ cây giống theo kế hoạch, không bị lỡ ruộng, (3) Cây giống có chất lượng tốt, đồng đều, sạch sâu bệnh, (4) Cho phép cấy được cả khi trời còn nắng vì cây giống có bầu rễ, (5) Sau khi cấy, cây  phục hồi nhanh, tỷ lệ cây sống cao do không bị đứt rễ, (6) Trên ruộng cây phát triển đồng đều (7) Hiệu quả sử dụng hạt giống cao, nhất là đối với hạt lai vốn đắt tiền, nhờ được gieo trên giá thể và chăm sóc trong nhà. 


Ở nước ta, Lâm Đồng là địa phương sớm phát triển công nghệ ươm giống rau theo hướng như vậy và hiện nay gần như 90% các cây trồng cần gieo ươm giống đã được sản xuất tập trung tại các trại. Cả tỉnh Lâm Đồng có khoảng 200 trại, trong đó riêng các trại có ghép cà chua đã khoảng 80 trại. Một số trại lớn đã có máy gieo hạt tự động. Tại đây người SX rau thương phẩm chỉ cần đặt trước khoảng 1 tháng sẽ được các Trại cung cấp đầy đủ tận ruộng. Nhờ đó họ chủ động, không lỡ vụ như khi tự sản xuất lấy cây con. 


Các loại cây rau giống sản xuất theo lối công nghiệp này tùy thuộc vào chủng loại rau từng vùng. Nói chung người ta thường SX và cung cấp các loại sau đây: cà chua (có ghép hoặc không ghép), ớt cay, ớt ngọt (có ghép hoặc không ghép), cà tím, cải bắp, cải bông, rau cải dưa, xà lách, dưa hấu, dưa chuột, hành tây. 


Để góp phần sớm đưa sản xuất rau đến gần với sản xuất hàng hoá trình độ tiên tiến, việc xây dựng và phát triển mô hình Trại sản xuất cây rau giống trong nhà để sau đó nông dân học tập làm theo là một việc cần thiết, mang tính đột phá trong nông nghiệp, phù hợp với chủ chương công nghiệp hóa nông nghiệp của Đảng và Nhà nước.


Để sản xuất cây giống theo lối công nghiệp cần xây dựng những Trại trong đó chủ yếu gồm các nhà màng để đặt vỉ và chăm sóc cây sau khi gieo hạt, các khu chức năng khác như khu ủ và chế biến giá thể, khu ghép cây (nếu cần). 

2.5  Mô hình thứ 5: Vườn rau gia đình trên sân thượng
Trước những mối đe dọa về chất lượng vệ sinh thực phẩm, những vườn rau nhỏ đã xuất hiện trong nhiêu nhiếu gia đình của những ai muốn bảo vệ sức khỏe cho mình và người thân. Có thể nói trồng rau trong nhà không phải là phương thức mới. Tuy nhiên, việc làm này ngày một trở nên phổ biến hơn trong nhịp sống của người dân thành thị, bởi ngoài hiệu quả an toàn vệ sinh thực phẩm thì nó còn mang lại cho họ những giá trị tích cực khác. Trong quá trình sinh trưởng, rau xanh quang hợp tạo ôxy, góp phần cải thiện không khí và nhiệt độ trong môi trường sống. Hơn nữa, với những kiểu nhà nhỏ hẹp và xây san sát nhau như ở các thành phố lớn, việc tận dụng những khoảng không gian như sân thượng, ban công để tạo những mảng xanh như thế đã vô tình làm cho không gian sống không chỉ của gia đình mà còn của cả khu đô thị thêm phần xinh đẹp và sống động.

Trong nhịp sống phố thị ồn ào náo nhiệt, những giây phút cùng người thân chăm sóc cho từng luống rau xanh tươi mát sẽ giúp mọi người xua tan mọi mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng. Ngoài ra, trồng rau cũng sẽ trở thành một bài học sinh vật tốt cho con trẻ nếu chúng cùng tham gia công việc thú vị này. Đó là một cách gián tiếp để chúng ta có thể dạy những bài học đầu tiên về tình yêu thiên nhiên cho trẻ.

Trong nhiều loại hình vườn rau gia đình chúng tôi xin giới thiệu vườn rau gia đình trên sân thượng. Đây là loại chuyên cho các gia đình ở thành thị. Trong nhà, sân thượng thường là nơi có diện tích lớn, tập trung một chỗ, tiện cho việc chăm sóc, trong đó có việc áp dụng công nghệ tưới hiện đại, tự động; rất phù hợp cho người còn bận việc công sở. Vườn rau trên sân thượng góp phần rất tốt cho việc làm mát nhà.

Vườn rau trên sân thượng có thể từ 10 m2 trở lên. Và, tùy theo diện tích mà ưu tiên trồng các loại rau theo xu hướng: nhỏ thì chủ yếu trồng rau gia vị, lớn hơn thì rau gia vị và rau ăn lá, lớn hơn nữa thì có thêm rau ăn quả. Nói chung có thể trồng hàng chục loại rau như ớt hành, ngò, húng nhủi, húng quế, tía tô, rau răm, rau dấp cá, rau ngò ôm, xà lách, các loại cải (cải xanh, cải ngọt, cải ngồng, cải cúc ...) rau dền, mồng tơi, rau đay, rau muống, rau ngót, dưa leo, khổ qua, mướp, bí đao chanh, đậu bắp, đậu cô ve, đậu đũa, cà chua, cà tím, cà pháo.

Đê trồng được rau quanh năm trên sân thượng cần phải có mái che, làm bằng tấm nhựa sáng (polycarbonat). Khay trồng rau cũng dùng loại chuyên dùng để có sự đồng dạng, đẹp; trong khay chứa giá thể trồng. Hàng ngày vườn rau được tưới bằng hê thống phun mù hoặc có thêm hê thống tưới nhỏ giọt cho rau ăn quả. Hàng tuần bón bổ sung hỗn hợp phân hóa học hoặc phân sinh học. Thường thì một vườn rau khoảng 30-40 m2 là cơ bản đủ rau cho một gia đình 4-5 người. Rau sẽ rất sạch vì trồng trên cao, giá thể sạch, gần như không phải dùng thuốc sâu bệnh. Nếu có sẽ chỉ dùng thuốc sinh học, thuốc thảo mộc.
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